Trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thị trường tài chính Hàn Quốc đã tương đối phát triển. Hàn Quốc đã thực hiện một số tự do hóa về tài chính nhưng khi khủng hoảng tài chính xảy ra nhiều người lại cho rằng nguyên nhân một phần xuất phát từ sự tự do hóa này. Trong phạm vi bài viết này, xin giới thiệu một số nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc và các khoản nợ xấu, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tài chính của Hàn Quốc.

  

Sau khi kết thúc chiến tranh hai miền vào năm 1953, Hàn Quốc là đất nước không có nhiều tài nguyên và chưa có cơ sở công nghiệp, Chính phủ thực hiện chính sách kinh tế thay thế hàng nhập khẩu và hướng nội nhằm kiềm chế lạm phát phi mã và giải quyết các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đến năm 2009, Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia có cải thiện đáng kể về môi trường kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc (GNI) năm 2009 đạt 19.830 USD.

  

Về thị trường tài chính của Hàn Quốc: Thị trường tiền tệ gồm các thị trường cho vay qua đêm, thị trường thương phiếu (CP), thị trường mua bán lại RPs, thị trường chứng chỉ tiền gửi (CD), thị trường tín phiếu Cover Bills và thị trường trái phiếu ổn định tiền tệ (MSBs). Thị trường vốn gồm các thị trường về trái phiếu, cổ phiếu. Thị trường trái phiếu gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu đặc biệt (phát hành theo luật đặc biệt), trái phiếu công ty và trái khoán tài chính. Thị trường tài chính phát sinh gồm thị trường quyền chọn/ tương lai KOSPI 200, thị trường quyền chọn/ tương lai Đôla Mỹ, thị trường tương lai lãi suất chứng chỉ tiền gửi, thị trường tương lai Trái phiếu kho bạc Hàn Quốc và thị trường quyền chọn vốn cổ phần. Trong đó, mục tiêu chính sách tiền tệ Hàn quốc là ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định tài chính, trong đó mục tiêu ổn định giá cả là quan trọng nhất. Trên cơ sở tham vấn với Chính phủ, Ngân hàng TW Hàn Quốc xác định mục tiêu lạm phát hàng năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của Chính sách tiền tệ để đạt mục tiêu lạm phát đề ra. Các công cụ chính sách tiền tệ bao gồm chính sách cho vay chiết khấu, chính sách dự trữ bắt buộc và nghiệp vụ thị trường mở.

Ủy ban chính sách tiền tệ Hàn Quốc là cơ quan đưa ra các quyết định hàng tháng về các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ. Ủy ban bao gồm 7 thành viên là Thống đốc và Phó Thống đốc NHTW và 5 thành viên được chỉ định khác từ Bộ tài chính và kinh tế, Ủy ban giám sát tài chính, Phòng thương mại và công nghiệp và Liên đoàn ngân hàng. Các thông tin về Chính sách tiền tệ được công bố hàng tháng thông qua họp báo của Ủy ban tiền tệ. Báo cáo chính sách tiền tệ lên Quốc hội được thực hiện 2 lần trong năm thường vào tháng 3 và tháng 9.

  

Một số nguyên nhân gây khủng hoảng tài chính ở Hàn quốc và các khoản nợ xấu 
  
Tổng kết của Hàn quốc cho thấy, hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến khủng hoảng tài chính trong những năm 90 của thế kỷ trước là: Nguyên nhân mang tính bùng phát là do sự thiếu hụt về dự trữ ngoại tệ, không còn tính cạnh tranh các công ty Hàn Quốc trên thị trường quốc tế đã làm cho cán cân vãng lai ngày càng thâm hụt lớn từ năm 1994. Dòng vốn đầu tư của nước ngoài đã chạy khỏi Hàn Quốc do nợ nước ngoài lớn hơn dự trữ, đặc biệt là nợ ngắn hạn, nhiều công ty rơi vào tình trạng phá sản bắt đầu từ đầu năm 1997, thêm vào đó là ảnh hưởng lan truyền của khủng hoảng Châu Á. Điều đó đã làm sói mòn lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài; Nguyên nhân thứ hai là sự yếu kém thuộc cấu trúc trong các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực công ty với 4 đặc điểm chính là: Lợi nhuận thấp với tỷ lệ nợ/vốn (D/E) vô cùng cao (trên 500% đối với 30 conglomerat lớn nhất), cho rằng quá lớn để đổ vỡ, quản trị công ty yếu, và thiếu hệ thống giám sát nhằm duy trì tính trách nhiệm và minh bạch. Yếu kém trong khu vực tài chính là sự can thiệp theo lối mòn của Chính phủ trong quản lý nội bộ của các định chế tài chính, không có khái niệm về phá sản do được Chính phủ bảo lãnh quá lớn, quản trị công ty của các ngân hàng kém, dự phòng rủi ro cho các khoản vay bằng các khoản vay ngắn hạn sau khi tự do hóa tài chính. Dì vậy, tỷ lệ nợ xấu của các định chế tài chính đã tăng lên mạnh mẽ và nhiều công ty rơi vào tình trạng phá sản từ đầu năm 1997.

  

Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tài chính của Hàn quốc: 
  
Hàn Quốc đã giải quyết thiếu khả năng thanh toán với nước ngoài bằng việc vay của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như IMF, WB và ADB với tổng số tiền là 35 tỷ USD. Ngoài ra, giảm bớt nợ ngắn hạn thông qua đàm phán với các chủ nợ nước ngoài, nhờ đó cán cân vãng lai liên tục bội thu: Tăng 40,2 tỷ USD năm 1998; 24,5 tỷ USD năm 1999; 12,2 tỷ USD năm 2000; 8,2 tỷ USD năm 2001 và 6,1 tỷ USD năm 2002. Hàn Quốc cũng kịp thời điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô: Ban hành các chính sách khuyến khích kinh tế táo bạo, nới lỏng chính sách tiền tệ và thực hiện chính sách tài chính mở rộng. Đồng thời, Hàn Quốc cũng thực hiện cải cách khu vực ngân hàng, có chiến lược cải cách khu vực tài chính. Trong đó, Hàn Quốc xem cải tổ hệ thống tổ chức là bước đi đầu tiên trong việc cơ cấu tài chính, trong đó có việc thiết lập hệ thống thanh tra hợp nhất, củng cố chức năng bảo hiểm tiền gửi, tổ chức lại công ty tài chính tài sản Có KAMCO đóng vai trò quan trọng trong việc mua các khoản nợ xấu (NPLs) của các ngân hàng có vấn đề. Chiến lược cơ cấu bao gồm việc đánh giá tính lành mạnh của các định chế tài chính trên cơ sở các tỷ lệ của BIS ( Ngân hàng thanh toán quốc tế). Thực hiện cơ cấu  ngân hàng giai đoạn I từ 6/1998 đến tháng 12/1999, bao gồm việc đóng cửa những định chế tài chính không có khả năng phát triển, bơm tiền với điều kiện chặt chẽ cho các định chế tài chính có khả năng phát triển. Cơ cấu ngân hàng giai đoạn II từ 2/2000 đến 6/2002 theo hướng khuyến khích cạnh tranh quốc tế và lấy lại lòng tin của thị trường.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng thực hiện các hỗ trợ cho cơ cấu tài chính. Cụ thể như, sau khủng hoảng các ngân hàng không có khả năng tự huy động vốn, do vậy Chính phủ nhanh chóng tái cấp vốn cho các ngân hàng gặp khó khăn nhằm hỗ trợ tín dụng để các ngân hàng này ổn định hoạt động (chủ yếu là các ngân hàng quốc doanh). Hỗ trợ vốn giải quyết nợ xấu thông qua các công ty quản lý tài sản Có như KAMCO và KDIC (công ty bảo hiểm tiền gửi). KAMCO mua các khoản nợ xấu của các định chế tài chính theo giá thị trường chỉ bằng một phần giá trị trong sổ sách kế toán. Việc mua này không thanh toán bằng tiền mặt mà bằng chính trái phiếu do công ty phát hành, nhằm giảm thiểu việc ghi bằng tiền mặt. KDIC chi trả tiền đóng góp vốn không phải bằng tiền mặt mà bằng trái phiếu. Chính phủ đứng ra bảo lãnh cho các trái phiếu do các công ty này phát hành và thanh toán lãi. Trái phiếu được phát hành với các kỳ hạn khác nhau.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng thực hiện một số biện pháp nhằm tránh rủi ro như giảm số lượng cán bộ và chi nhánh (giảm 40%), cổ đông và quản lý cùng chia sẻ thua lỗ, giảm vốn, thay quản lý và tố cáo tội phạm.

  

Kết quả Hàn Quốc đã đạt được 
  
Với những cố gắng, nỗ lực nêu trên, Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể là: Khối lượng và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại giảm mạnh, từ mức cao trong năm 1997 đến năm 2000 tương ứng là 22,6 nghìn tỷ Won (6%), 22,2 nghìn tỷ Won (7,4%), 27,4 nghìn tỷ Won (8,3%) và 23,9 nghìn tỷ Won xuống mức thấp dần trong những năm 2001- 2005 tương ứng là 11 nghìn tỷ Won (2,9%), 9 nghìn tỷ Won (1,9%), 10,8 nghìn tỷ Won (2,2%), 8,7 nghìn tỷ Won (1,7%) và 5,8 nghìn tỷ Won (1%). Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn tăng lên từ 7% 1997 lên trên 12% cuối năm 2005. Sau khủng hoảng Chính phủ Hàn Quốc đã trở thành một cổ đông lớn của các ngân hàng do việc giành được vốn trong những ngân hàng thua lỗ thông qua bơm tiền của Nhà nước.

 
Hiện nay, việc tiếp tục tư nhân hóa các ngân hàng thuộc sở hữu Chính phủ và cơ cấu lại ngành Ngân hàng làm cho vai trò của Chính phủ trong ngành Ngân hàng giảm dần. Giới hạn sở hữu vốn của người nước ngoài đối với các ngân hàng trong nước đã được dỡ bỏ mạnh mẽ ngay sau khủng hoảng nên cổ đông lớn của một số ngân hàng hiện nay là người nước ngoài.

  

Qua kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, Hàn quốc cũng đã rút ra ba nội dung được xem là trụ cột của ổn định tài chính là: Hoạt động kinh doanh lành mạnh (hệ thống quản trị công ty của ngân hàng), mạng lưới an toàn tài chính hiệu quả (bao gồm bảo hiểm tiền gửi, quy chế an toàn và vai trò của người cho vay cuối cùng) và cuối cùng là nguyên tắc thị trường hữu hiệu trên cơ sở minh bạch. Đồng thời, Hàn Quốc cũng rút ra được những bài học và những vấn đề liên quan tới chính sách là: Tầm quan trọng của sự nhất quán dân tộc và các nhà lãnh đạo chính trị; Đánh giá chính xác bản chất khủng hoảng để có giải pháp đúng; Đánh giá thực tế vấn đề: Chính phủ không nên công bố số tiền dành cho xử lý nợ xấu từng năm; Trên cơ sở giá trị thị trường để giảm thiểu chi phí tài chính và tổn thất: KAMCO đã mua một khối lượng lớn nợ xấu mà không trải qua các thủ tục định giá chính xác. Do vậy sau khi xóa nợ Công ty bảo hiểm tiền gửi KDIC vẫn phải bù đắp những khoản lỗ phát sinh của các định chế tài chính; Chính sách cân bằng giữa cải cách và khuyến khích nền kinh tế; Cải cách về quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại; Từng bước toàn cầu hóa và tự do hóa tài chính. Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng của Hàn Quốc rất có ý nghĩa trong việc xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh cũng như trong việc xử lý khủng hoảng tài chính của một quốc gia.  

  
BH 
